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	5 
	Báo cáo công nợ học lại

	Phân tách hóa đơn & báo cáo theo đặc thù

	1 
	Mẫu hóa đơn thu học phí

	2 
	Mẫu hóa đơn học phí

	3 
	Mẫu hóa đơn tổng hợp

	4 
	Mẫu hóa đơn môn học ngoài chương trình

	5 
	Báo cáo thu cuối ngày theo bậc

	6 
	Báo cáo thu phí theo khoa và bậc đào tạo

	7 
	Báo cáo thu phí hồ sơ xét tuyển

	8 
	Báo cáo thu phí hồ sơ xét tuyển liên kết

	9 
	Báo cáo đối chiếu tình hình học phí

	10 
	Báo cáo thu học phí sinh viên theo học kỳ

	11 
	Báo cáo tổng hợp thu nhập học

	12 
	Báo cáo tổng hợp thu - nợ học phí

	13 
	Báo cáo tổng hợp thu phí - lệ phí

	14 
	Báo cáo tổng hợp thu lệ phí khác

	15 
	Báo cáo tổng hợp thu học phí - lệ phí

	16 
	Báo cáo tổng hợp thu học phí cuối tháng

	17 
	Báo cáo tổng hợp thu cuối tháng chi tiết

	18 
	Báo cáo tổng hợp tình hình học phí

	19 
	Tổng hợp thu - chi theo sinh viên

	20 
	Tổng hợp thu - chi theo người thu

	21 
	Báo cáo thu phí tổng hợp - chi tiết

	22 
	Thống kê sinh viên khóa mới

	23 
	Thống kê các khoản thu và nộp tiền hằng ngày

	24 
	Báo cáo tình hình công nợ sinh viên

	25 
	Báo cáo công nợ bậc đào tạo

	26 
	Báo cáo công nợ môn học

	27 
	Báo cáo chi tiết công nợ học phí sinh viên lớp học

	28 
	Tổng hợp công nợ sinh viên theo lớp

	29 
	Báo cáo tình hình hoàn tất học phí

	30 
	Báo cáo cập nhật học phí

	31 
	Báo cáo cập nhật lệ phí

	32 
	Danh sách sinh viên nộp bảo hiểm

	33 
	Báo cáo chi tiết học phí sinh viên

	34 
	In thư báo tổng hợp

	35 
	Báo cáo khấu trừ học phí

	Dự toán kinh phí

	1 
	Tổng hợp dự kiến thu - Tín chỉ

	2 
	Thống kê học phí theo lớp học phần

	3 
	Thống kê chi tiết học phí lớp học phần

	4 
	Tổng hợp dự kiến thu - Niên chế

	5 
	Chi tiết dự kiến thu - Niên chế

	6 
	Tổng hợp dự kiến thu toàn trường

	Quản lý chi trả

	1 
	Khoản chi

	2 
	Báo cáo hủy phiếu chi

	3 
	Báo cáo chi

	4 
	Chi học phí nhập học

	5 
	Chi học phí - lệ phí

	6 
	Hủy phiếu chi

	Quản lý các khoản thu tự do

	1 
	Khoản thu tự do

	2 
	Thu phí tự do

	3 
	Hủy phiếu thu

	4 
	Báo cáo thu phí tự do

	Kết nối thu phí online với ngân hàng

	1 
	Ngân hàng thu phí

	2 
	Xác nhận giao dịch thu phí trực tuyến

	3 
	Import phiếu thu ngân hàng

	4 
	Báo cáo xác nhận giao dịch thu phí trực tuyến

	5 
	Thống kê đối chiếu giao dịch ngân hàng

	6 
	Kết nối thanh toán tại quầy

	7 
	Kết nối thanh toán qua cổng portal sinh viên

	Kết nối thu phí ngân hàng dạng hỗ trợ danh sách

	1 
	Kết nối thu phí ngân hàng dạng hỗ trợ danh sách

	Kết nối với phần mềm kế toán

	1 
	Kết chuyển phiếu thu - chi

	2 
	Báo cáo kết chuyển phiếu thu - chi


[bookmark: _Toc495949653]Quản lý sinh viên :
1. [bookmark: _Toc495933126][bookmark: _Toc495949654]Chức năng chi tiết quản lý sinh viên:
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Quản lý lớp học danh nghĩa

	1 
	Quản lý danh sách lớp danh nghĩa

	2 
	Thêm / cập nhật lớp danh nghĩa

	3 
	Chuyển lớp - xếp lớp

	4 
	Chuyển lớp tự do

	5 
	Danh sách sinh viên theo lớp

	6 
	Danh sách sinh viên theo lớp học phần

	Quản lý thông tin sinh viên

	7 
	Tra cứu sinh viên

	8 
	Cập nhật thông tin sinh viên

	9 
	Cập nhật trạng thái sinh viên

	10 
	Import hình sinh viên

	Quản lý hồ sơ HSSV

	11 
	Danh mục hồ sơ sinh viên

	12 
	Định nghĩa khung hồ sơ sinh viên

	13 
	Tiếp nhận hồ sơ sinh viên

	14 
	Thông kê tiếp nhận hồ sơ sinh viên

	15 
	Thông kê tiếp nhận hồ sơ sinh viên theo người tiếp nhận

	Quản lý in thẻ sinh viên thẻ giấy

	16 
	In thẻ sinh viên thẻ giấy

	Quản lý in thẻ sinh viên thẻ nhựa

	17 
	In thẻ sinh viên thẻ giấy

	Quản lý vi phạm học sinh sinh viên

	18 
	Điểm danh sinh viên

	19 
	Điểm danh sinh viên theo LHP

	20 
	Thanh tra điểm danh sinh viên

	21 
	Import/Export điểm danh sinh viên

	22 
	Xử lý vi phạm sinh viên

	23 
	Xử lý vi phạm quy chế thi

	24 
	Khen thưởng sinh viên

	25 
	Thống kê sinh viên vắng

	26 
	Thống kê sinh viên vắng theo ngày

	27 
	Thống kê vi phạm sinh viên

	28 
	Thống kê xử lý vi phạm sinh viên

	29 
	Thống kê GV không điểm danh môn học

	30 
	Báo cáo tình hình điểm danh sinh viên

	31 
	In giấy báo tổng hợp

	Quản lý điểm rèn luyện sinh viên

	32 
	Nhập điểm rèn luyện sinh viên

	33 
	Nhập điểm rèn luyện sinh viên - Phòng CT HSSV

	34 
	Import điểm rèn luyện sinh viên

	35 
	Tính điểm rèn luyện sinh viên theo năm

	36 
	Tính điểm rèn luyện sinh viên theo toàn khóa

	37 
	Khóa điểm rèn luyện

	38 
	Thống kê kết quả rèn luyện theo học kỳ

	39 
	Thống kê kết quả rèn luyện theo năm

	40 
	Thống kê kết quả rèn luyện theo khóa

	41 
	Báo cáo lớp học chưa tính điểm rèn luyện

	42 
	Báo cáo tổng hợp sinh viên rèn luyện kém

	Quản lý miễn giảm theo quy định chung

	43 
	Đối tượng miễn giảm

	44 
	Đối tượng chính sách

	45 
	Lập danh sách miễn giảm học phí

	46 
	Duyệt danh sách miễn giảm

	47 
	Cập nhật học phí miễn giảm

	48 
	Báo cáo đối tượng chính sách hằng năm

	49 
	Báo cáo đối tượng miễn giảm học phí theo đợt

	50 
	Báo cáo tổng hợp miễn giảm học phí

	51 
	Báo cáo miễn giảm học phí

	52 
	Báo cáo tình hình miễn giảm học phí - Niên chế

	53 
	Báo cáo tình hình miễn giảm sinh viên

	54 
	Chi miễn giảm - học bổng

	Quản lý miễn giảm theo quy định riêng

	55 
	Cập nhật học phí sinh viên

	56 
	Cập nhật học phí lớp học phần

	57 
	Kế hoạch miễn giảm nhập học

	58 
	Dự kiến thu nhập học

	Bộ báo cáo thống kê số lượng sinh viên

	59 
	Thống kê sĩ số sinh viên

	60 
	Thống kê số lượng sinh viên toàn trường

	61 
	Thống kê số lượng sinh viên tổng hợp



	STT
	Tên nghiệp vụ

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc495949656][bookmark: _Toc495933128]Quản lý ký túc xá , nội trú : 
1. [bookmark: _Toc495933129][bookmark: _Toc495949657]Chức năng chi tiết quản lý ký túc xá, nội trú :
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Quản lý CSVC KTX: phòng, giường

	1
	Danh mục thiết bị

	2
	Quản lý thiết bị

	3
	Danh mục sử dụng thiết bị

	4
	Quản lý phòng - giường

	5
	Thêm/Cập nhật Địa điểm phòng

	6
	Thêm/Cập nhật Dãy nhà

	7
	Thêm/ Cập nhật phòng

	8
	Thêm/ Cập nhật Giường

	9
	Quản lý Tài sản cá nhân

	Quản lý đăng ký nội trú theo tháng/HK/năm

	1
	Đăng ký ở nội trú

	2
	Gia hạn đăng ký nội trú

	3
	Hủy đăng ký nội trú

	4
	Thanh lý hợp đồng nội trú

	5
	Tra cứu hồ sơ nội trú

	6
	Danh sách nội trú theo phòng

	7
	Quản lý cán sự phòng

	8
	Sơ đồ nội trú

	9
	Báo cáo số liệu người nội trú

	10
	Thống kê đối tượng không còn đăng ký nội trú

	11
	Thống kê số người ở theo tháng

	12
	Thống kê số lượng sinh viên nội trú theo khóa học

	13
	Báo cáo tổng hợp số lượng sinh viên nội trú

	14
	Duyệt đăng ký trực tuyến

	Quản lý thu phí nội trú theo tháng/HK/năm

	1
	Danh mục Khoản thu nội trú

	2
	Lập kế hoạch thu

	3
	Thu phí - lệ phí nội trú

	4
	Cập nhật công nợ nội trú

	5
	Quản lý gạch nợ từ ngân hàng

	6
	Xác nhận lệ phí nội trú

	7
	Cập nhật lệ phí nội trú theo kế hoạch thu

	8
	Báo cáo thu phí - lệ phí

	9
	Báo cáo công nợ nội trú

	10
	Báo cáo công nợ tổng hợp

	Quản lý hoạt động nội trú, điều chuyển

	1
	Điều chuyển

	2
	Báo cáo điều chuyển

	Quản lý điểm rèn luyện nội trú

	1
	Danh mục hành vi vi phạm

	2
	Danh mục hình thức xử lý

	3
	Danh mục khen thưởng

	4
	Danh mục xét điểm thi đua

	5
	Xử lý vi phạm cá nhân

	6
	Xử lý vi phạm tập thể

	7
	Khen thưởng cá nhân

	8
	Khen thưởng tập thể

	9
	Xét thi đua tập thể

	10
	Xét thi đua cá nhân

	11
	Khóa điểm thi đua

	Quản lý tài sản phòng

	1
	Danh mục nhóm tài sản

	2
	Danh mục tài sản

	3
	Danh mục nhà cung cấp

	4
	Quản lý thẻ tài sản

	5
	Quản lý tài sản phòng

	Quản lý tiền điện

	1
	Nhập chỉ số điện

	2
	Định mức đơn giá điện

	3
	Tổng hợp chi phí điện

	4
	Chi chi phí điện theo phòng

	5
	Thu phí tiền điện (theo Người nội trú/Phòng)

	6
	Báo cáo thu tiền điện

	7
	Báo cáo thu phí điện theo phòng

	Quản lý tiền nước

	1
	Nhập chỉ số nước

	2
	Định mức đơn giá nước

	3
	Tổng hợp chi phí nước

	4
	Chia chi phí nước theo phòng

	5
	Thu phí tiền nước  (theo Người nội trú/Phòng)

	6
	Báo cáo thu tiền nước

	7
	Báo cáo thu phí nước theo phòng

	Quản lý quy trình đề xuất sửa chữa tài sản phòng

	1
	Xác nhận yêu cầu bảo trì

	2
	Quản lý bảo trì tài sản

	3
	Xác nhận kết quả bảo trì


[bookmark: _Toc495933130][bookmark: _Toc495949658]Quản lý văn bản (Cổng thông tin hành chính điện tử) :
1. [bookmark: _Toc495933131][bookmark: _Toc495949659]Cổng thông tin hành chính điện tử :
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Thông báo chung

	1
	Quản lý thông báo chung toàn trường

	Lịch công tác 

	1
	Lịch công tác Trường

	2
	Lịch công tác Đơn vị

	3
	Lịch công tác cá nhân

	4
	Quản lý chia sẻ lịch

	5
	Đề xuất lịch công tác

	Quản lý hộp thư nội bộ cá nhân

	1
	Quản lý hộp thư đến

	2
	Quản lý hợp thư gửi

	3
	Quản lý thư nháp

	4
	Quản lý các thư đã xóa

	5
	Quản lý toàn bộ thư

	Văn bản lưu trữ mẫu

	1
	Quản lý lưu trữ văn bản mẫu

	2
	Quản lý lưu trữ văn bản pháp quy

	Quy trình phân công xử lý văn bản đến

	1
	Quản lý văn bản đến

	2
	Phân công xử lý văn bảng đến

	3
	Xử lý văn bản đến

	4
	Báo cáo xử lý văn bản đến

	Quy trình phân công xử lý văn bản đi

	1
	Quản lý văn bản đi

	2
	Duyệt thể thức văn bản

	3
	Văn bản trình ký

	4
	Cấp số văn bản

	Quy trình giao, nhận việc

	1
	Đề nghị công việc

	2
	Xử lý công việc

	3
	Thống kê xử lý công việc


[bookmark: _Toc495933132][bookmark: _Toc495949660]Hệ thống cổng thông tin :
1. [bookmark: _Toc495933133][bookmark: _Toc495949661][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Cổng thông tin cán bộ giảng viên:
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Quản lý hồ sơ cá nhân

	1
	Xem hồ sơ cá nhân

	2
	Tra cứu, đề xuất hiệu chỉnh lý lịch cá nhân

	3
	Tra cứu, đề xuất hiệu chỉnh lý lịch khoa học

	4
	Tra cứu, in phiếu lương cá nhân

	Quản lý lịch dạy, lịch coi thi

	1
	Tra cứu lịch dạy, lịch coi thi theo tiến độ

	2
	Tra cứu lịch dạy, lịch coi thi theo tuần

	Quản lý quy trình dề xuất tạm ngưng/dạy bù/dạy thay

	1
	Đề xuất tạm ngưng

	2
	Đề xuất dạy bù

	3
	Đề xuất dạy thay

	Quản lý điểm danh sinh viên, nhận xét lớp

	1
	Điểm danh sinh viên, nhận xét lớp học

	Quản lý điểm online

	1
	Xem điểm online

	Quản lý thống kê giờ giảng

	1
	Quản lý giờ giảng cá nhân

	2
	Quản lý sai phạm cá nhân

	Quản lý kết quả khảo sát cá nhân

	1
	Quản lý chi tiết kết quả khảo sát cá nhân


2. [bookmark: _Toc495933134][bookmark: _Toc495949662]Cổng thông tin sinh viên:
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Cổng thông tin sinh viên

	1
	Quản lý tin tức

	2
	Tra cứu, đề xuất hiệu chỉnh lý lịch cá nhân

	3
	Khai báo lý lịch cá nhân đầu năm

	4
	Tra cứu chương trình đào tạo khung

	5
	Tra cứu kết quả điểm danh

	6
	Tra cứu kết quả rèn luyện

	7
	Tra cứu lịch học, lịch thi

	8
	Tra cứu kết quả học tập

	9
	Tra cứu công nợ sinh viên

	10
	Đăng ký học phần theo chương trình

	11
	Đăng ký học phần mở rộng

	12
	Liên hệ , góp ý


3. [bookmark: _Toc495933135][bookmark: _Toc495949663]Chuyên trang tuyển sinh:
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Thiết kế website tuyển sinh

	[bookmark: _Hlk495931362]1
	Thiết kế bộ giao diện web theo yêu cầu

	2
	Giao diện desktop tự động chuyển đổi tương thích với các thiết bị di động như Mobile, Tablet, Notepad

	3
	Menu động cho phép hiệu chỉnh đa cấp

	4
	Module nhúng file Video giới thiệu Trường

	5
	Module tin nổi bật

	6
	Slide ảnh giới thiệu Trường

	7
	Bộ tìm kiếm tin tức

	8
	Module dạng tin giới thiệu xây dựng động: VD thông tin trường, nghiên cứu khoa học...

	9
	Module dạng tin tức xây dựng động: VD:  Tin tức, sự kiện, hoạt động, tin đoàn thể...

	10
	Module thư viện Multimedia : hình ảnh, video

	11
	Link liên hệ kết nối với các đối tác của Trường

	12
	Link kết nối các hệ thống ứng dụng khác: EGOV, Portal HSSV, Portal CB-GV, Thư viện số...

	13
	Sitemap động

	14
	Thông tin liên hệ

	15
	Hỏi đáp trực tuyến thông qua vchat

	16
	Thống kê lượt truy cập

	17
	Góp ý bài viết tin tức

	18
	Kết nối google map

	19
	Kết nối tài khoản mạng xã hội: Facebook, Twinter, google +...

	Quản lý tuyển sinh online

	1
	Quản lý đăng ký xét tuyển online

	2
	Phản hồi kết quả qua email, cung cấp tài khoản đăng nhập

	3
	Tích hợp quản lý danh sách đăng ký xét tuyển online vào phần mềm quản lý đào tạo

	4
	Tra cứu kết quả thi THPT Quốc gia

	5
	Tích hợp quản lý danh sách đăng ký xét tuyển online trên phần mềm quản lý đào tạo

	6
	Tích hợp xét tuyển theo đề án riêng trên phần mềm quản lý đào tạo


4. [bookmark: _Toc495933136][bookmark: _Toc495949664]Website nhà trường:
	STT
	Tên nghiệp vụ

	Thiết kế website nhà trường

	1
	Thiết kế bộ giao diện web theo yêu cầu

	2
	Giao diện desktop tự động chuyển đổi tương thích với các thiết bị di động như Mobile, Tablet, Notepad

	3
	Menu động cho phép hiệu chỉnh đa cấp

	4
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